
1/11

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206561020 Hà Thị Hoài Ân JOU 386 B K29VTD

2 29206623403 Phạm Phương Anh JOU 386 B K29VTD

3 29206654551 Hồ Phương Anh JOU 386 B K29VTD

4 29206657627 Phan Hồng Anh JOU 386 B K29VTD

5 29206665274 Trần Lan Anh JOU 386 B K29VTD

6 29208137027 Đỗ Hoàng Anh JOU 386 B K29VTD

7 29206631917 Lê Minh Ánh JOU 386 B K29VTD

8 29206662197 Nguyễn Ngọc Ánh JOU 386 B K29VTD

9 29216662192 Nguyễn Hồ Bắc JOU 386 B K29VTD

10 29206665618 Ngô Thị Như Bình JOU 386 B K29VTD

11 29206640826 Phạm Bảo Châu JOU 386 B K29VTD

12 29216662194 Trần Ngọc Châu JOU 386 B K29VTD

13 29206644270 Đinh Trần Quỳnh Chi JOU 386 B K29VTD

14 29216637507 Phạm Chí Công JOU 386 B K29VTD

15 29206655253 Phan Thị Diệu Đan JOU 386 B K29VTD

16 29216640074 Phạm Thành Danh JOU 386 B K29VTD

17 29216627283 Nguyễn Trần Đạt JOU 386 B K29VTD

18 29216637164 Nguyễn Tiến Đạt JOU 386 B K29VTD

19 29216665077 Nguyễn Thành Đạt JOU 386 B K29VTD

20 29214120604 Hồ Phước Đức JOU 386 B K29VTD

21 29216648004 Trần Văn Đức JOU 386 B K29VTD

22 29206624181 Cao Thị Mai Duyên JOU 386 B K29VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386
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2/11

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206661278 Trần Thị Thu Giang JOU 386 B K29VTD

2 29206657626 Nguyễn Ngọc Hà JOU 386 B K29VTD

3 29206657677 Văn Gia Hân JOU 386 B K29VTD

4 29206664772 Nguyễn Nhất Hảo JOU 386 B K29VTD

5 29206661190 Nguyễn Thị Thu Hiền JOU 386 B K29VTD

6 30216652074 Tạ Minh Hiển JOU 386 B K30VTD

7 29216640931 Võ Xuân Hiếu JOU 386 B K29VTD

8 31216644128 Võ Văn Hiếu JOU 386 B K31VTD

9 29206630005 Mai Thúy Hoa JOU 386 B K29VTD

10 29206659570 Dương Thị Khánh Hòa JOU 386 B K29VTD

11 29216632107 Lê Huy Hoàng JOU 386 B K29VTD

12 29206652381 Nguyễn Mai Hương JOU 386 B K29VTD

13 29216326115 Đặng Ngọc Bảo Huy JOU 386 B

14 29216621594 Nguyễn Nam Huy JOU 386 B K29VTD

15 29206620935 Nguyễn Thúy Huyền JOU 386 B K29VTD Nợ HP

16 29206659307 Trần Thị Xuân Khang JOU 386 B K29VTD

17 29216620725 Nguyễn Hữu Nhật Khang JOU 386 B K29VTD

18 27213701146 Nguyễn Bùi Trọng Khanh JOU 386 B K28VTD

19 29216644690 Nguyễn Quang Nhật Khánh JOU 386 B K29VTD

20 29206620737 Lê Xuân Bảo Kim JOU 386 B K29VTD

21 29202757587 Bành Nguyễn Thùy Linh JOU 386 B K29VTD

22 29206545535 Lê Nguyễn Khánh Linh JOU 386 B K29VTD

23 29206621202 Lê Khánh Linh JOU 386 B K29VTD

24 29206621567 Nguyễn Trần Khánh Linh JOU 386 B K29VTD

25 29206624777 Đặng Ngọc Diệu Linh JOU 386 B K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206645490 Dương Thị Mai Linh JOU 386 B K29VTD

2 29206658368 Huỳnh Lê Diệu Linh JOU 386 B K29VTD

3 29206659340 Nguyễn Thị Diệu Linh JOU 386 B K29VTD

4 31206676442 Huỳnh Thị Nhật Linh JOU 386 B K31VTD Nợ HP

5 30206732865 Cao Trà My JOU 386 B K30VTD

6 29206134488 Đặng Thị Thúy Nga JOU 386 B K29VTD

7 29206629977 Phan Thị Thanh Ngân JOU 386 B K29VTD

8 29206647894 Mai Thị Trúc Ngân JOU 386 B K29VTD

9 29206661851 Đỗ Khánh Ngân JOU 386 B K29VTD

10 29216620189 Đặng Trung Nghĩa JOU 386 B K29VTD

11 29204454978 Lê Hoàng Thanh Ngọc JOU 386 B K29VTD

12 29206649142 Đồng Thị Ngọc JOU 386 B K29VTD

13 29206635051 Phan Lê Hạnh Nguyên JOU 386 B K29VTD

14 29206659180 Trần Thị Hạnh Nguyên JOU 386 B K29VTD

15 29206757698 Nguyễn Thị Thanh Nhàn JOU 386 B K29VTD

16 29204641093 Hoàng Thị Mỹ Nhân JOU 386 B K29VTD

17 29216647014 Huỳnh Anh Nhật JOU 386 B K29VTD

18 29204658580 Đỗ Trần Yến Nhi JOU 386 B K29VTD

19 29206650875 Hồ Nguyễn Thảo Nhi JOU 386 B K29VTD

20 29206663892 Huỳnh Thị Yến Nhi JOU 386 B K29VTD

21 29206664011 Đinh Linh Nhi JOU 386 B K29VTD

22 29206624097 Võ Lê Hồng Phúc JOU 386 B K29VTD

23 29202741328 Nguyễn Thị Như Phương JOU 386 B K29VTD

24 29206660700 Lê Thị Mỹ Phương JOU 386 B K29VTD

25 29206236426 Phan Lê Chiêu Quân JOU 386 B K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216655098 Huỳnh Đỗ Mạnh Quốc JOU 386 B K29VTD

2 29216659091 Trần Đại Quý JOU 386 B K29VTD

3 29206660578 Nguyễn Thục Tú Quyên JOU 386 B K29VTD

4 29206642578 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh JOU 386 B K29VTD

5 29206662637 Kim Như Quỳnh JOU 386 B K29VTD

6 29216650984 Nguyễn Quang Minh Tâm JOU 386 B K29VTD

7 29216649153 Trịnh Trọng Thắng JOU 386 B K29VTD

8 29206654685 Võ Nguyễn Ngọc Diệu Thảo JOU 386 B K29VTD

9 29206659206 Nguyễn Thị Phương Thảo JOU 386 B K29VTD

10 29206663272 Nguyễn Diệu Thảo JOU 386 B K29VTD

11 29206140978 Nguyễn Thị Anh Thư JOU 386 B K29VTD

12 29206654381 Chiêm Lê Uyên Thư JOU 386 B K29VTD

13 29206655045 Ngô Hoàng Minh Thư JOU 386 B K29VTD

14 29206659402 Nguyễn Ngọc Minh Thư JOU 386 B K29VTD

15 29206663388 Nguyễn Thị Anh Thư JOU 386 B K29VTD

16 29204456739 Phạm Hoài Thương JOU 386 B K29VTD

17 29206650075 Phạm Thị Hà Thương JOU 386 B K29VTD

18 29206652933 Phan Thị Thu Thúy JOU 386 B K29VTD

19 29206624158 Nguyễn Thanh Trà JOU 386 B K29VTD

20 29206659297 Dương Nguyễn Cẩm Trâm JOU 386 B K29VTD

21 28209325640 Lê Thị Ngọc Trân JOU 386 B K28VTD

22 29206645542 Phan Võ Khánh Trang JOU 386 B K29VTD

23 29206661540 Võ Thị Thùy Trang JOU 386 B K29VTD

24 29206655142 Võ Gia Tuệ JOU 386 B K29VTD Nợ HP

25 29206658289 Lê Trương Ái Vy JOU 386 B K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206620857 Bùi Phương Vy JOU 386 B K30VTD

2 29206637483 Trần Đỗ Tiểu Yến JOU 386 B K29VTD

3 29216664763 Huỳnh Quốc Thanh An JOU 386 D K29VTD

4 29206629534 Nguyễn Hà Kiều Anh JOU 386 D K29VTD

5 29206639490 Nguyễn Thị Vân Anh JOU 386 D K29VTD

6 29206640848 Trần Thị Vân Anh JOU 386 D K29VTD

7 29206662233 Phan Nguyễn Thảo Anh JOU 386 D K29VTD

8 29208261646 Đào Thục Anh JOU 386 D K29VTD

9 29206621924 Ngô Thị Ngọc Ánh JOU 386 D K29VTD

10 29206643140 Trần Thị Minh Châu JOU 386 D K29VTD

11 29206652195 Đinh Giang Châu JOU 386 D K29VTD

12 29212760973 Nguyễn Trần Ngọc Châu JOU 386 D K29VTD

13 29212744514 Nguyễn Hải Đăng JOU 386 D K29VTD

14 29214630810 Lê Thành Đạt JOU 386 D K29VTD

15 29216642543 Lư Quang Minh Đạt JOU 386 D K29VTD

16 29216661300 Mai Hồ Thành Đạt JOU 386 D K29VTD

17 29206637333 Phạm Thị Diệu JOU 386 D K29VTD

18 29216647171 Cao Phạm Tùng Duy JOU 386 D K29VTD

19 29216661328 Kiều Bảo Duy JOU 386 D K29VTD

20 29204655640 Thái Nguyễn Kỳ Duyên JOU 386 D K29VTD

21 29206626407 Phạm Lê Trà Giang JOU 386 D K29VTD

22 29206648790 Phạm Thị Châu Giang JOU 386 D K29VTD

23 29206562246 Trần Nguyễn Thị Thanh Hằng JOU 386 D K30VBC

24 29216620844 Nguyễn Minh Hiếu JOU 386 D K29VTD

25 29216665579 Trần Đức Hiếu JOU 386 D K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208050460 Phan Thị Tuyết Hoan JOU 386 D K29VTD Nợ HP

2 29216624637 Huỳnh Ngọc Hoàng JOU 386 D K29VTD

3 29216648007 Phan Minh Hoàng JOU 386 D K29VTD

4 29216623078 Trần Lê Minh Hưng JOU 386 D K29VTD

5 29216620811 Nguyễn Nhật Huy JOU 386 D K29VTD

6 29216621666 Lại Ngọc Huy JOU 386 D K29VTD

7 29216622037 Nguyễn Văn Gia Huy JOU 386 D K29VTD

8 29216658136 Đỗ Trần Đức Huy JOU 386 D K29VTD

9 29206635747 Mai Lệ Huyền JOU 386 D K29VTD

10 29206645539 Phan Võ Khánh Huyền JOU 386 D K29VTD

11 29206657644 Nguyễn Thị Ngọc Huyền JOU 386 D K29VTD

12 29206759344 Nguyễn Thị Ngọc Huyền JOU 386 D K29VTD

13 29216645818 Trần Nguyên Khoa JOU 386 D K29VTD

14 29216657643 Phạm Thiên Khôi JOU 386 D K29VTD

15 29216651531 Lương Đỗ Đình Kiên JOU 386 D K29VTD

16 28208120512 Trần Ngọc Khánh Linh JOU 386 D K29VTD

17 29206627430 Đặng Thu Linh JOU 386 D K29VTD

18 29206652891 Huỳnh Bảo Cát Linh JOU 386 D K29VTD Nợ HP

19 29206658134 Nguyễn Trần Diệu Linh JOU 386 D K29VTD

20 29206661292 Mai Thị Thùy Linh JOU 386 D K29VTD

21 28206601826 Lê Kiều Ly JOU 386 D K29VTD

22 29206661760 Trần Phương Ly JOU 386 D K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206645037 Nguyễn Trà My JOU 386 D K29VTD

2 29216659400 Trịnh Văn Nam JOU 386 D K29VTD

3 29206641759 Nguyễn Thị Thanh Ngân JOU 386 D K29VTD

4 29204627035 Võ Thị Thảo Ngọc JOU 386 D K29VTD

5 30206625549 Phạm Thị Trúc Nguyên JOU 386 D K30VTD

6 29216654939 Ngô Quang Thành Nhân JOU 386 D K29VTD

7 29206628575 Huỳnh Thị Thảo Nhi JOU 386 D K29VTD

8 29206652612 Nguyễn Lâm Yến Nhi JOU 386 D K29VTD

9 29206659181 Ngô Thị Yến Nhi JOU 386 D K29VTD

10 30206622378 Nguyễn Thị Yến Nhi JOU 386 D K30VTD

11 29206642981 Lê Thị Quỳnh Như JOU 386 D K29VTD

12 29206660316 Võ Ngọc Quỳnh Như JOU 386 D K29VTD

13 29206629494 Hoàng Thị Kiều Oanh JOU 386 D K29VTD

14 29216652898 Ngô Nhật Phong JOU 386 D K29VTD

15 29206631796 Hồ Từ Bảo Quyên JOU 386 D K30VTD

16 29203780397 Trần Hoàng Như Quỳnh JOU 386 D K29VTD

17 29216653696 Nguyễn Hoài Diễm Quỳnh JOU 386 D K29VTD Nợ HP

18 29216641883 Trần Ngọc Sơn JOU 386 D K29VTD

19 28216603786 Nguyễn Tấn Tài JOU 386 D K28VTD

20 29216643727 Trần Nguyễn Xuân Tài JOU 386 D K29VTD

21 31216676832 Lê Hồ Thanh Thắng JOU 386 D K31VTD

22 29206641642 Phan Thị Thanh JOU 386 D K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206652318 Phạm Phương Thanh JOU 386 D K30VTD

2 29212352746 Nguyễn Văn Chí Thanh JOU 386 D K29VTD Nợ HP

3 29206657754 Trần Thị Phương Thảo JOU 386 D K29VTD

4 29206655023 Dương Thị Thật JOU 386 D K29VTD

5 29212746278 Vũ Đức Thiện JOU 386 D K29VTD

6 29206643610 Lê Út Thương JOU 386 D K29VTD

7 29206724053 Đặng Hoài Thương JOU 386 D K29VTD

8 29206665591 Nguyễn Thị Thủy JOU 386 D K29VTD

9 29206627711 Trần Ý Thy JOU 386 D K29VTD

10 29206632564 Võ Ngọc Bích Trâm JOU 386 D K29VTD

11 29206636442 Nguyễn Thị Mỹ Trâm JOU 386 D K29VTD

12 29206642267 Nguyễn Thị Huyền Trâm JOU 386 D K29VTD

13 29206652858 Nguyễn Thị Thùy Trâm JOU 386 D K29VTD

14 29208220918 Nguyễn Thị Nhật Trâm JOU 386 D K29VTD

15 29206624472 Đặng Thị Bảo Trân JOU 386 D K29VTD

16 29206621047 Huỳnh Huyền Trang JOU 386 D K29VTD

17 29206656759 Trần Thị Thu Trang JOU 386 D K29VTD

18 29206659407 Vũ Thị Kiều Trang JOU 386 D K29VTD

19 29206624545 Nguyễn Thị Thanh Triều JOU 386 D K29VTD

20 29206664828 Hà Nguyễn Thuỷ Triều JOU 386 D K29VTD

21 29206655237 Võ Thị Kiều Trinh JOU 386 D K29VTD

22 29216656730 Đoàn Xuân Trường JOU 386 D K29VTD

23 29208223652 Nguyễn Thị Phương Uyên JOU 386 D K29VTD

24 29208430934 Tăng Thị Mỹ Uyên JOU 386 D K29VTD

25 30206629589 Hoàng Yến Vi JOU 386 D K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214630725 Lê Trí Viễn JOU 386 D K29VTD

2 29214924310 Hoàng Quốc Việt JOU 386 D K29VTD Nợ HP

3 29216653002 Võ Minh Vương JOU 386 D K29VTD

4 29206637372 Phan Ý Thảo Vy JOU 386 D K29VTD

5 29206659575 Tạ Thị Xuân JOU 386 D K29VTD

6 29206658066 Ngô Hạnh Yên JOU 386 D K29VTD

7 29206654218 Hồ Bảo Yến JOU 386 D K29VTD

8 29216659535 Bùi Đức Anh JOU 386 F K29VTD

9 29204630397 Bùi Thị Nguyệt Ánh JOU 386 F K29VTD

10 29216659306 Cao Nguyễn Hoàng Bách JOU 386 F K29VTD

11 29216655025 Trần Phước Bảo JOU 386 F K29VTD

12 29206656907 Trần Thị Ngọc Diệu JOU 386 F K29VTD

13 29206637328 Hồ Thị Thiên Định JOU 386 F K29VTD

14 29206650761 Nguyễn Thị Quỳnh Dương JOU 386 F K29VTD Nợ HP

15 29208035488 Trần Đặng Thùy Dương JOU 386 F K29VTD

16 29216623339 Hà Châu Duy JOU 386 F K29VTD

17 29206627032 Phạm Thùy Duyên JOU 386 F K29VTD

18 29206655585 Nguyễn Phương Kiều Duyên JOU 386 F K29VTD

19 28206801669 Nguyễn Hồ Mai Giang JOU 386 F K28VTD

20 29216639015 Huỳnh Ngọc Hải JOU 386 F K29VTD

21 29206661246 Trương Lệ Hằng JOU 386 F K29VTD

22 29206629497 Lê Thị Mỹ Hiền JOU 386 F K29VTD

23 28206203271 Tăng Phượng Hoàng JOU 386 F K29VTD

24 29211121515 Trần Hoàng JOU 386 F K29VTD

25 29206634991 Dương Phạm Bách Hợp JOU 386 F K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206661178 Trần Thị Kim Huệ JOU 386 F K29VTD

2 29206655159 Đỗ Thị Diễm Hương JOU 386 F K29VTD

3 29206922750 Trịnh Ngọc Quỳnh Hương JOU 386 F K29VTD

4 29206661534 Lê Thị Huyền JOU 386 F K29VTD

5 29216659609 Trần Đức Trung Kiên JOU 386 F K29VTD

6 29216665076 Hoàng Phạm Kiên JOU 386 F K29VTD

7 29206627374 Trần Tương Lam JOU 386 F K29VTD

8 29206140337 Hồ Thị Diệu Linh JOU 386 F K29VTD

9 29216658384 Chử Hồng Linh JOU 386 F K29VTD

10 29216648525 Trần Quốc Lộc JOU 386 F K29VTD

11 29206341939 Nguyễn Lê Khánh Mai JOU 386 F K29VTD

12 29206627188 Ngô Thị Ngọc Mân JOU 386 F K29VTD

13 29216657693 Trương Hữu Nhật Minh JOU 386 F K29VTD

14 29206630054 Nguyễn Đặng Trà My JOU 386 F K29VTD

15 29206635502 Lê Thị Hoài My JOU 386 F K29VTD

16 29206658287 Phan Thị Thúy Mỹ JOU 386 F K29VTD

17 29206625856 Phạm Thị Na JOU 386 F K29VTD

18 28218126010 Nguyễn Quang Nam JOU 386 F K29VTD

19 29206729499 Nguyễn Thị Năm JOU 386 F K29VTD

20 29206658133 Trương Thị Nga JOU 386 F K29VTD

21 29206650115 Trương Thị Bích Ngân JOU 386 F K29VTD

22 29206659460 Lê Thị Minh Nguyên JOU 386 F K29VTD

23 29206661842 Nguyễn Phan Minh Nguyên JOU 386 F K29VTD

24 29206661844 Sử Võ Trinh Nguyên JOU 386 F K29VTD

25 29206645762 Lê Tố Nha JOU 386 F K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  13h30 - 25/05/2026                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206639372 Võ Thị Yến Nhi JOU 386 F K29VTD

2 29206664269 Nguyễn Thị Ý Nhi JOU 386 F K29VTD

3 29206658208 Phan Thị Kim Nhiên JOU 386 F K29VTD

4 29206660432 Phan Thị Oanh JOU 386 F K29VTD

5 29212323052 Ngô Đoàn Hữu Tuấn Phát JOU 386 F K29VTD

6 29216627337 Lê Viết Phong JOU 386 F K29VTD

7 29206630684 Đỗ Thị Phúc JOU 386 F K29VTD

8 29206633646 Châu Ngọc Nam Phương JOU 386 F K29VTD

9 29216635700 Lê Bảo Quốc JOU 386 F K29VTD

10 29216645389 Đặng Văn Sơn JOU 386 F K29VTD

11 29206630040 Nguyễn Minh Tâm JOU 386 F K29VTD

12 29218050011 Lê Thanh Tâm JOU 386 F K29VTD

13 29216648015 Trần Hồ Minh Thắng JOU 386 F K29VTD

14 29206622396 Phan Nguyễn Thu Thảo JOU 386 F K29VTD Nợ HP

15 29206663274 Nguyễn Thị Phương Thảo JOU 386 F K29VTD

16 29203380364 Nguyễn Trần Anh Thư JOU 386 F K29VTD Nợ HP

17 29206658135 Lê Anh Thư JOU 386 F K29VTD

18 29206640632 Đặng Ngọc Thùy Trâm JOU 386 F K29VTD

19 29206664589 Huỳnh Ngọc Anh Trâm JOU 386 F K29VTD

20 29206622964 Nguyễn Ngọc Bảo Trân JOU 386 F K29VTD

21 29206641553 Nguyễn Thị Thùy Trang JOU 386 F K29VTD

22 29206641653 Huỳnh Thị Thanh Tú JOU 386 F K29VTD

23 29206638103 Hồ Thị Ánh Tuyết JOU 386 F K29VTD

24 29206659104 Nguyễn Thị Tuyết JOU 386 F K29VTD

25 29206655504 Nguyễn Hải Yến JOU 386 F K29VTD Nợ HP
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